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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: ( 0,5đ) Có mấy số cần điền vào dấu ? trong số 23,5?8 < 23,558 là
A. 2                     B. 3                       C. 4                    D. 5 
Câu 2: ( 0,5đ) Làm tròn số thập phân 47,356 đến hàng phần mười, ta được số:
          A. 47,3                  B. 47,4                    C. 47,5                 D. 47,6
Câu 3: ( 0,5đ) Một số thập phân có phần nguyên là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và phần thập phân là số nhỏ nhất có một chữ số khác 0. Vậy số thập phân đó là: 
         A. 98,1                 B. 97,0               C. 89,0                   D. 87,1
Câu 4: ( 0,5đ) Trong các số dưới đây, số đo bằng 2,45 ha là
             A. 24 500 m2              B. 0,245 km2           C. 245 000 m2            D. 24 500 dm2
Câu 5: ( 0,5đ) Số thập phân lớn nhất có bốn chữ số khác nhau  là số nào?
A 9,999               B. 999,9              C. 9,876               D. 99,99
Câu 6 : ( 0,5đ) Tổng độ dài đáy và chiều cao của một hình tam giác là 26,8 m; Chiều cao ngắn hơn cạnh đáy 2,8 m. Tính diện tích hình tam giác đó. 
A.  88,8m2             B. 87,84m2              C.  37,52m2             D.37,25m2
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: (2 điểm)  Tính 
a)     44,8 + 13,59        b)    200,75 – 89,32         c)    34,56 × 0,8         d)  96 : 40
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





Câu 8: ( 1,5đ) Điền số vào chỗ chấm
a/ Viết vào chỗ chấm( 0.5đ): 5 m2 26 dm2 = ..... .....m2       7 ha 2 m2 = ............ ha      
	b/ Tính nhanh( 1 điểm)
            0,25 x 86,8 x 4	0,56 x 4,7 + 5,3 x 0,56
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: (2 điểm)  Mảnh vườn của bác Minh có dạng hình thang với đáy lớn 9,5 m, đáy bé 6,3 m và chiều cao 8,2 m. Bác Minh quyết định xây một cái ao hình tròn ở giữa mảnh vườn. Ao có bán kính bằng 2,3 m. Hỏi diện tích phần đất còn lại của bác Minh sau khi xây ao là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10. (1,5 điểm) 
a/ Tổng hai số là số thập phân lớn nhất có ba chữ số. Hiệu hai số là số thập phân nhỏ nhất có ba chữ số. Số bé là…………………………….. Số lớn là…………………
b/ Viết tổng sau thành tích 28,28 + 48,48 + 58,58 =……………………………
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II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 7: (2 điểm)  Tính ( Mỗi phép tính đúng được 0,5điểm)
Câu 8: ( 1,5đ)
a/ Viết vào chỗ chấm( 0.5đ): 5 m2 26 dm2 = 5,26m2       7 ha 2 m2 = 7,0002 ha      
	b/ Tính nhanh( 1 điểm)
            0,25 x 86,8 x 4	0,56 x 4,7 + 5,3 x 0,56
          = ( 0,25 x 4) x 86,8 	= 0,56 x ( 4,7 + 5,3)
            = 1 x 86,8 = 86,8	= 0,56 x 10= 5,6

  Câu 9: (2 điểm)  
Bài giải

Diện tích mảnh vườn hình thang là:
 (9,5+6,3)×8,22 :2 = 64,78 (m2)
Diện tích ao hình tròn là:
   2,3 × 2,3 × 3,14 = 16,6106 (m2)
Diện tích phần đất còn lại là:
64,78 – 16,6106 = 48,1694 (m2)
Đáp số: 48,1694 m2

Câu 10 : ( 1,5đ)

a/ Tổng hai số là số thập phân lớn nhất có ba chữ số. Hiệu hai số là số thập phận nhỏ nhất có ba chữ số. Số bé là 49,945  Số lớn là 49,955
b/ Viết tổng sau thành tích 28,28 + 48,48 + 58,58= (28 + 48+ 58) x 1,01 = 134 x 1,01


